
Phụ lục II
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH SÁCH TRẺ EM ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO

NGHỊ ĐỊNH 277/2025/NĐ-CP NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số      1311     /QĐ-UBND  ngày  19   tháng 7 năm 2026  của UBND tỉnh Lạng Sơn)

1. XÃ CHIẾN THẮNG

Số
 TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Lớp Đối tượng Hỗ trợ
ăn trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời gian
hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG CỘNG 1 0

I. Trường MN Vân Thuỷ 1 0
Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi 1 0

1 Vi Gia Hưng 24/3/2021 Lớp ghép 5 Tuổi B Hộ nghèo x 05 tháng

2. XÃ KHÁNH KHÊ

Số
 TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Lớp Đối tượng Hỗ trợ
ăn trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời gian
hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG CỘNG 1 0

I. Trường Mầm non Xuân Long 1 0
Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi 1 0

1 Hùng Diệu Ly 10/9/2021 Lớp 4 tuổi Trường Chính Xã khu vực III x 05 tháng

3. XÃ BA SƠN

Số
 TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Lớp Đối tượng Hỗ trợ
ăn trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời gian
hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG CỘNG 1 1

I. Trường Mầm non Ba Sơn 1 1
Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi 1 1

1 Vy Tường Vân 21/1/2021 Lớp 4 Tuổi A Xã Khu Vực III x x 7 tháng

4. XÃ QUỐC VIỆT

Số
 TT Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Lớp Đối tượng Hỗ trợ
ăn trưa

Hỗ trợ
chi phí
học tập

Thời gian
hưởng

1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG CỘNG 1 1

I. Trường Mầm non Quốc Việt 1 1
Lớp/nhóm lớp 4-5 tuổi 1 1

1 Hoàng Thu Huyền 27/09/2021 4 Tuổi A Thôn ĐBKK x x 4 tháng
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